
Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng

Từ ngày 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

Đến ngày 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21

Phạm Năm
70100G07.000055

Từ Hồ An Hội
79000G07.000304

Trương Đình Sĩ
79000G07.000434

4 Nguyễn Thịnh
70100G07.000078

Trần Xuân Trinh
79000G07.000383

Hồ Phi Anh
79000G07.000380

Kiều Minh Phước
79000G07.000379

Phạm Quang Tuấn
70100G07.000051

Kiều Minh Phước
79000G07.000379

4 Kiều Minh Phước
79000G07.000379

Hoàng Võ Anh Tuấn
79000G07.000406

Hoàng Võ Anh Tuấn
79000G07.000406

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

   KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - BẬC: CAO ĐẲNG - KHÓA: 14

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
SỐ TC

09-2016 11-2016 12-2016 01-201710-2016

2 60 3

1
Công nghệ chế tạo máy 2

CNC102032

1 60 3

3

5 5 5 5

3 60

63 60 3 6 6 6

1 60 3

5 5 5

60

5 60

5 5 5 5 5

55 5 5 5

55

55 5 5 560 3

3

6

6 5 5

6 6

5

6 6

3 5 5

660 3 6 6 6 6

6 6 6 6

6

60 3 6

6 6 65 60 3 6 6

6 6 6 6 66 60 3

2
Công nghệ CAD/CAM

CNC102270

2

5 5 5 105 5 5

5 5 10

5 5 5 5 5 10

5 5 5

5 5 5 5 5 10

5 5 5 5 5 10

6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 10

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng

Từ ngày 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

Đến ngày 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
SỐ TC

09-2016 11-2016 12-2016 01-201710-2016

Lê Xuân Long
79000G07.000382

Lê Xuân Long
79000G07.000382

Trương Đình Sĩ
79000G07.000434

4 Trương Đình Sĩ
79000G07.000434

Trương Đình Sĩ
79000G07.000434

Trần Minh Lộc
79000G07.000133

Trần Xuân Trinh
79000G07.000383

Trần Xuân Trinh
79000G07.000383

Trần Xuân Trinh
79000G07.000383

Phạm Năm
70100G07.000055

Nguyễn Thịnh
70100G07.000078

Huỳnh Chí Hỷ
79000G07.000344

4 Hồ Phi Anh
79000G07.000380

Nguyễn Thịnh
70100G07.000078

Máy cắt

CNC102240

1 45 2

2 45 2

3 45 2

45 2
3

44 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4

45 45 2

46 45 2

4 4 4 4

Tự động hóa quá trình sản 

xuất

CNC102131

1 45 3

2 45 3

4 4 4 4

4 4 4 4 4

4

2 12

4 43 45 3 4 4 4

12 12

12 12 12 1212

5

12 12 12 12

12

12 12 12 12

12

Thực tập cơ khí 4

CNC102294

1 100 2

5 100 2

3 100 2

2

4

12 12 12

100 2

100

12 12 12 12

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

4 4 4 4 4 5

12 12 12 4

12 12 12 4

12 12 12 4

12 12 12 4

12 12 12 4
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Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng

Từ ngày 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16

Đến ngày 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21

STT HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
SỐ TC

09-2016 11-2016 12-2016 01-201710-2016

Bùi Phương Tùng
70100G07.000052

Nguyễn Văn Dũ

79000G07.000404

Hoàng Võ Anh Tuấn

79000G07.000406

Trương Đình Sĩ

79000G07.000434

Lê Thị Hảo
79000G07.000400

Trương Đình Sĩ
79000G07.000434

Ghi chú: 
TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2016

HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG KHOA

100

5 100 2

4 100 2

1

12 126 100 2 12

2

Thực tập Doanh nghiệp

CNC102320
6

12 12

3 100 2

2 100 2

12 12 12 4

50 50

50 50

50 50

50 50

TRƯỞNG PHÒNG. QLĐT
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